
STT QUỐC 
TỊCH

CHƯA 
LK ĐÃ LK HỌ TÊN SỐ ĐKSH NGÀY CẤP CNTC TXNUM

1 Viet Nam 0 8 Bùi Dương Quỳnh Mai 011329542 15/05/2010 a. Cá nhân 800 /2010-VIC/VSD-ĐK
2 Viet Nam 0 628 Bùi Hương Lan 011431479 14/09/2006 a. Cá nhân 800 /2010-VIC/VSD-ĐK
3 Viet Nam 0 8769 Bùi Thị Mai 090574750 19/09/2010 a. Cá nhân 800 /2010-VIC/VSD-ĐK
4 Viet Nam 0 196 Bùi Thị Vân Anh 013223711 09/09/2009 a. Cá nhân 800 /2010-VIC/VSD-ĐK
5 Viet Nam 0 6 Chử Mạnh Hùng 011582302 20/07/2009 a. Cá nhân 800 /2010-VIC/VSD-ĐK
6 Viet Nam 0 8 Doãn Văn Phương 012042434 05/06/1997 a. Cá nhân 800 /2010-VIC/VSD-ĐK
7 Viet Nam 0 3 Dương Thị Lương 121430776 15/03/2000 a. Cá nhân 800 /2010-VIC/VSD-ĐK
8 Viet Nam 0 8 Hoàng Thị Hồng Hà 011155785 25/09/2010 a. Cá nhân 800 /2010-VIC/VSD-ĐK
9 Viet Nam 0 8 Hoàng Thị Kim Liên 111563966 06/05/2010 a. Cá nhân 800 /2010-VIC/VSD-ĐK

10 Viet Nam 0 6 Hoàng Tuấn Vũ N1195700 18/09/2008 a. Cá nhân 800 /2010-VIC/VSD-ĐK
11 Viet Nam 0 513 Huỳnh Thu Thuỷ 022852685 28/05/2010 a. Cá nhân 800 /2010-VIC/VSD-ĐK
12 Viet Nam 0 8982 Huỳnh Thị Hồng Vân 201048801 18/01/1994 a. Cá nhân 800 /2010-VIC/VSD-ĐK
13 Viet Nam 0 1309 Hà Khải Tân 220753368 14/11/2008 a. Cá nhân 800 /2010-VIC/VSD-ĐK
14 Viet Nam 0 9 Hà Năng Việt 025162782 28/10/2009 a. Cá nhân 800 /2010-VIC/VSD-ĐK
15 Viet Nam 0 3 Hồ Đắc Quỳnh Anh 191410573 16/03/2010 a. Cá nhân 800 /2010-VIC/VSD-ĐK
16 Viet Nam 0 1 Lê Anh Tuấn 023204970 18/11/2007 a. Cá nhân 800 /2010-VIC/VSD-ĐK
17 Viet Nam 0 3 Lê Na N1016890 17/08/2006 a. Cá nhân 800 /2010-VIC/VSD-ĐK
18 Viet Nam 0 8 Lê Quốc Việt 273314881 27/09/2005 a. Cá nhân 800 /2010-VIC/VSD-ĐK
19 Viet Nam 0 9 Lê Thái Khánh Hà 024259325 12/05/2004 a. Cá nhân 800 /2010-VIC/VSD-ĐK
20 Viet Nam 0 6 Lê Thị Thu Hiền 1104069A 30/04/1975 a. Cá nhân 800 /2010-VIC/VSD-ĐK
21 Viet Nam 0 13 Lê Thị Thu Hồng 010802833 12/04/2010 a. Cá nhân 800 /2010-VIC/VSD-ĐK
22 Viet Nam 0 3 Lê Trọng Đại B0158831 29/12/2005 a. Cá nhân 800 /2010-VIC/VSD-ĐK
23 Viet Nam 0 12 Lê Đức Nhã 022891147 17/11/2009 a. Cá nhân 800 /2010-VIC/VSD-ĐK
24 Viet Nam 0 9 Lưu Chí Nguyện 011887663 23/10/2007 a. Cá nhân 800 /2010-VIC/VSD-ĐK
25 Viet Nam 0 13 Nguyễn Văn Liệu 025082889 11/05/2009 a. Cá nhân 800 /2010-VIC/VSD-ĐK
26 Viet Nam 0 12 Nguyễn Hùng Sơn 010181110 31/05/2007 a. Cá nhân 800 /2010-VIC/VSD-ĐK
27 Viet Nam 0 9 Nguyễn Hạnh 020771009 19/07/2010 a. Cá nhân 800 /2010-VIC/VSD-ĐK
28 Viet Nam 0 14 Nguyễn Khắc Đát N1127011 30/08/2009 a. Cá nhân 800 /2010-VIC/VSD-ĐK
29 Viet Nam 0 12 Nguyễn Lê Thu Thuỷ 012478529 26/02/2009 a. Cá nhân 800 /2010-VIC/VSD-ĐK
30 Viet Nam 0 940 Nguyễn Mai Khanh 012428072 30/08/2008 a. Cá nhân 800 /2010-VIC/VSD-ĐK
31 Viet Nam 0 199 Nguyễn Minh Hà 012961497 19/04/2007 a. Cá nhân 800 /2010-VIC/VSD-ĐK
32 Viet Nam 0 3 Nguyễn Minh Hòa PT A0412389 30/04/1975 a. Cá nhân 800 /2010-VIC/VSD-ĐK
33 Viet Nam 0 4 Nguyễn Minh Đoàn A 1390396B 11/10/2004 a. Cá nhân 800 /2010-VIC/VSD-ĐK
34 Viet Nam 0 10 Nguyễn Mạnh Hà 012538797 21/06/2010 a. Cá nhân 800 /2010-VIC/VSD-ĐK
35 Viet Nam 0 13 Nguyễn Nguyệt Tĩnh 011828258 21/10/2010 a. Cá nhân 800 /2010-VIC/VSD-ĐK

36 Viet Nam 0 310 Nguyễn Ngọc Kim Mai 024101327 18/02/2003 a. Cá nhân 800 /2010-VIC/VSD-ĐK
37 Viet Nam 0 3 Nguyễn Phi Dũng PT BS0180742 30/04/1975 a. Cá nhân 800 /2010-VIC/VSD-ĐK

38 Viet Nam 0 12 Nguyễn Thanh Chương 022788045 03/11/2009 a. Cá nhân 800 /2010-VIC/VSD-ĐK
39 Viet Nam 0 8 Nguyễn Thanh Dũng 010803818 21/07/1997 a. Cá nhân 800 /2010-VIC/VSD-ĐK

40 Viet Nam 0 8 Nguyễn Thanh Hương 011940892 26/06/2007 a. Cá nhân 800 /2010-VIC/VSD-ĐK
41 Viet Nam 0 5614 Nguyễn Thanh Hải 011689067 02/08/1999 a. Cá nhân 800 /2010-VIC/VSD-ĐK
42 Viet Nam 0 8 Nguyễn Thanh Thuỷ 012253085 17/06/1999 a. Cá nhân 800 /2010-VIC/VSD-ĐK
43 Viet Nam 0 4 Nguyễn Thu Nguyệt 024203818 18/10/2007 a. Cá nhân 800 /2010-VIC/VSD-ĐK

44 Viet Nam 0 9 Nguyễn Thị Hồng Minh 010543157 09/12/2009 a. Cá nhân 800 /2010-VIC/VSD-ĐK
45 Viet Nam 0 200 Nguyễn Thị Kim Chi B2226837 16/05/2008 a. Cá nhân 800 /2010-VIC/VSD-ĐK

46 Viet Nam 0 204 Nguyễn Thị Mai Hương 012291468 11/05/2010 a. Cá nhân 800 /2010-VIC/VSD-ĐK
47 Viet Nam 0 9 Nguyễn Thị Mỹ Hạnh 011952318 05/06/1996 a. Cá nhân 800 /2010-VIC/VSD-ĐK
48 Viet Nam 0 14 Nguyễn Thị Thu Thuỷ 011578532 02/01/2004 a. Cá nhân 800 /2010-VIC/VSD-ĐK

49 Viet Nam 0 6
Nguyễn Thị Thảo 
Nguyên 264231161 24/01/2000 a. Cá nhân 800 /2010-VIC/VSD-ĐK

50 Viet Nam 0 1509 Nguyễn Trường Minh 022277182 15/05/2003 a. Cá nhân 800 /2010-VIC/VSD-ĐK
51 Viet Nam 0 8 Nguyễn Trần Vũ Uyên 225209388 08/09/2004 a. Cá nhân 800 /2010-VIC/VSD-ĐK
52 Viet Nam 0 9 Nguyễn Trọng Toàn 011798773 10/06/2002 a. Cá nhân 800 /2010-VIC/VSD-ĐK
53 Viet Nam 0 9 Nguyễn Văn Dũng N1127301 11/10/2007 a. Cá nhân 800 /2010-VIC/VSD-ĐK
54 Viet Nam 0 1890 Nguyễn Văn Sơn 351002389 11/06/2004 a. Cá nhân 800 /2010-VIC/VSD-ĐK
55 Viet Nam 0 11 Nguyễn Văn Thịnh 025280502 20/04/2010 a. Cá nhân 800 /2010-VIC/VSD-ĐK
56 Viet Nam 0 5 Nguyễn Văn Tiến 023627858 26/03/1998 a. Cá nhân 800 /2010-VIC/VSD-ĐK
57 Viet Nam 0 8 Nguyễn Văn Tân A0478119 19/06/2003 a. Cá nhân 800 /2010-VIC/VSD-ĐK
58 Viet Nam 0 8 Nguyễn Văn thành 024332496 25/05/2010 a. Cá nhân 800 /2010-VIC/VSD-ĐK
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59 Viet Nam 0 30 Nguyễn Xuân Hòa 011840816 25/03/2008 a. Cá nhân 800 /2010-VIC/VSD-ĐK
60 Viet Nam 0 3 Ngô Phương Linh 011850337 04/11/2002 a. Cá nhân 800 /2010-VIC/VSD-ĐK
61 Viet Nam 0 3 Nhan thị Hồng Lộc 020130528 16/04/1999 a. Cá nhân 800 /2010-VIC/VSD-ĐK
62 Viet Nam 0 19 Phan Thanh Hải 030882971 01/04/1988 a. Cá nhân 800 /2010-VIC/VSD-ĐK
63 Viet Nam 0 1 Phan Thị Huỳnh Mai 022564646 11/12/1999 a. Cá nhân 800 /2010-VIC/VSD-ĐK
64 Viet Nam 0 9 Phan Văn Hào 022959696 01/04/2010 a. Cá nhân 800 /2010-VIC/VSD-ĐK
65 Viet Nam 0 6 Phùng Sĩ Hưng 111864940 25/12/2001 a. Cá nhân 800 /2010-VIC/VSD-ĐK
66 Viet Nam 0 8 Phùng Thị Quỳnh Anh 011898631 18/07/2003 a. Cá nhân 800 /2010-VIC/VSD-ĐK
67 Viet Nam 0 8 Phạm Duy Hùng 220828456 07/05/2003 a. Cá nhân 800 /2010-VIC/VSD-ĐK
68 Viet Nam 0 9 Phạm Hùng 011850007 01/07/2005 a. Cá nhân 800 /2010-VIC/VSD-ĐK
69 Viet Nam 0 2281 Phạm Lan Anh 011674962 10/10/2000 a. Cá nhân 800 /2010-VIC/VSD-ĐK
70 Viet Nam 0 3 Phạm Ngọc Nhẫn PT A0631607B 21/03/2003 a. Cá nhân 800 /2010-VIC/VSD-ĐK
71 Viet Nam 0 1 Phạm Thu Thủy 012283330 16/09/1999 a. Cá nhân 800 /2010-VIC/VSD-ĐK
72 Viet Nam 0 8 Phạm Thành 197058307 02/06/2010 a. Cá nhân 800 /2010-VIC/VSD-ĐK
73 Viet Nam 0 1558 Phạm Thùy Uyên 025004228 19/07/2008 a. Cá nhân 800 /2010-VIC/VSD-ĐK
74 Viet Nam 0 4 Phạm Thị Bích Hồng 030674532 12/04/2006 a. Cá nhân 800 /2010-VIC/VSD-ĐK
75 Viet Nam 0 6 Phạm Tuấn Dương 025302869 22/06/2010 a. Cá nhân 800 /2010-VIC/VSD-ĐK
76 Viet Nam 0 3 Phạm Xuân Tùng PT A0478185 30/04/1975 a. Cá nhân 800 /2010-VIC/VSD-ĐK
77 Viet Nam 0 1 Quách Liên 022630035 11/09/2007 a. Cá nhân 800 /2010-VIC/VSD-ĐK
78 Viet Nam 0 9 Quách Thị Phúc N1126635 26/06/2007 a. Cá nhân 800 /2010-VIC/VSD-ĐK
79 Viet Nam 0 1 Thiệu Kim Cường 011076745 17/01/1995 a. Cá nhân 800 /2010-VIC/VSD-ĐK

80 Viet Nam 0 5 Trương Thị Hoàng Lan 011800955 27/10/2004 a. Cá nhân 800 /2010-VIC/VSD-ĐK
81 Viet Nam 0 8 Trương Thị Thu 011849997 13/04/2005 a. Cá nhân 800 /2010-VIC/VSD-ĐK
82 Viet Nam 0 4 Trương Thị Thu Hiền 023326446 21/05/2010 a. Cá nhân 800 /2010-VIC/VSD-ĐK
83 Viet Nam 0 60 Trần Huệ Linh 023054425 09/03/2007 a. Cá nhân 800 /2010-VIC/VSD-ĐK
84 Viet Nam 0 8 Trần Mạnh Phúc 017202420 16/09/2010 a. Cá nhân 800 /2010-VIC/VSD-ĐK

85 Viet Nam 0 14 Trần Nguyễn Duy Giang 022774821 04/12/2000 a. Cá nhân 800 /2010-VIC/VSD-ĐK

86 Viet Nam 0 5
Trần Nguyễn Vĩnh 
Trường 025312776 03/06/2010 a. Cá nhân 800 /2010-VIC/VSD-ĐK

87 Viet Nam 0 8769 Trần Ngọc Thủy N1126953 17/08/2007 a. Cá nhân 800 /2010-VIC/VSD-ĐK
88 Viet Nam 0 3 Trần Ngọc Tú 197111335 17/02/1999 a. Cá nhân 800 /2010-VIC/VSD-ĐK
89 Viet Nam 0 3400 Trần Quốc Khánh 351468611 20/04/2009 a. Cá nhân 800 /2010-VIC/VSD-ĐK
90 Viet Nam 0 4 Trần Thu Phương 012206261 28/03/1999 a. Cá nhân 800 /2010-VIC/VSD-ĐK
91 Viet Nam 0 4 Trần Thị Cẩm Hương 011823208 23/06/2010 a. Cá nhân 800 /2010-VIC/VSD-ĐK
92 Viet Nam 0 9 Trần Xuân Viễn 211914503 19/07/2010 a. Cá nhân 800 /2010-VIC/VSD-ĐK
93 Viet Nam 0 3 Võ Bá Thọ B0532853 19/07/2006 a. Cá nhân 800 /2010-VIC/VSD-ĐK
94 Viet Nam 0 12 Võ Thị Hồng Thuý 025339573 11/09/2010 a. Cá nhân 800 /2010-VIC/VSD-ĐK
95 Viet Nam 0 10 Văn Thị Kim Hằng 012813949 23/09/2005 a. Cá nhân 800 /2010-VIC/VSD-ĐK
96 Viet Nam 0 6 Vũ Lan Anh 012140735 08/12/2008 a. Cá nhân 800 /2010-VIC/VSD-ĐK
97 Viet Nam 0 6 Vũ Ngọc Hiền 021628036 18/03/2003 a. Cá nhân 800 /2010-VIC/VSD-ĐK
98 Viet Nam 0 15 Vũ Quang Minh 022580781 26/06/2010 a. Cá nhân 800 /2010-VIC/VSD-ĐK
99 Viet Nam 0 110 Vũ Thị Liên 021720753 02/06/2010 a. Cá nhân 800 /2010-VIC/VSD-ĐK

100 Viet Nam 0 14 Vũ Thị Oanh 273473910 16/12/2008 a. Cá nhân 800 /2010-VIC/VSD-ĐK
101 Viet Nam 0 3 Vũ Thị Thu 131470815 24/03/1999 a. Cá nhân 800 /2010-VIC/VSD-ĐK
102 Viet Nam 0 3 Vũ Thị Vĩnh 012945026 09/03/2007 a. Cá nhân 800 /2010-VIC/VSD-ĐK
103 Viet Nam 0 12 Vũ Thị Ánh Linh 024116296 08/04/2010 a. Cá nhân 800 /2010-VIC/VSD-ĐK
104 Viet Nam 0 1558 Vũ Trấn Dương 024921639 21/05/2008 a. Cá nhân 800 /2010-VIC/VSD-ĐK
105 Viet Nam 0 6 Vũ Đức Vinh 012062594 29/07/1997 a. Cá nhân 800 /2010-VIC/VSD-ĐK
106 Viet Nam 245 0 Đinh Công Trứ 012845041 24/11/2005 a. Cá nhân 800 /2010-VIC/VSD-ĐK
107 Viet Nam 0 466 Đinh Thị Trà 273283821 01/02/2005 a. Cá nhân 800 /2010-VIC/VSD-ĐK
108 Viet Nam 0 8769 Đinh Văn Hùng 013310011 08/05/2010 a. Cá nhân 800 /2010-VIC/VSD-ĐK
109 Viet Nam 0 4 Đàm Văn Mai 011579359 04/07/1998 a. Cá nhân 800 /2010-VIC/VSD-ĐK
110 Viet Nam 0 175453 Đào Nhật Quang 012585814 31/03/2003 a. Cá nhân 800 /2010-VIC/VSD-ĐK
111 Viet Nam 0 7 Đào Thị Thu Giang 011859692 10/05/2010 a. Cá nhân 800 /2010-VIC/VSD-ĐK
112 Viet Nam 0 4 Đường Ngọc Vinh 025111767 28/04/2009 a. Cá nhân 800 /2010-VIC/VSD-ĐK
113 Viet Nam 0 6 Đỗ Hoàng Quân 024826326 16/10/2007 a. Cá nhân 800 /2010-VIC/VSD-ĐK
114 Viet Nam 0 8 Đỗ Xuân Dương 012403797 19/01/2001 a. Cá nhân 800 /2010-VIC/VSD-ĐK

115 Viet Nam 0 60000
Quỹ đầu tư cân bằng 
PRUDENTIAL

06/UBCK-
ĐKQĐT 05/10/2006 b. Tổ chức 800 /2010-VIC/VSD-ĐK

116 Korea, DPR 0 10 Lee Sung Hee IS1777 27/10/2006 a. Cá nhân 800 /2010-VIC/VSD-ĐK
117 Malaysia 0 900 Yap Yoke Ching A14108856 28/09/2004 a. Cá nhân 800 /2010-VIC/VSD-ĐK

118 Liechtenstein 0 15000
T.I.M VIETNAM TIGER 
FUND CS5354 05/06/2007 b. Tổ chức 800 /2010-VIC/VSD-ĐK


